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BÁO CÁO
Kết quả phúc tra phân vùng và phân loại việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

I. THỰC TRẠNG 

Tại thời điểm khảo sát: Tổng số có 116 trạm y tế xã, phường, thị trấn.
1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ
1.1.  Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế: 106 trạm
1.2. Thực hiện nhiệm vụ chính của trạm nhưng không thực hiện dịch vụ kỹ thuật đỡ đẻ thường: 10 trạm

- Bình Lục (03): An Mỹ, TT. Bình Mỹ, Mỹ Thọ


- Phủ Lý (07): Quang Trung, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Châu Sơn.

1.3. Thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:


- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: 103 (88,8%)

- Không thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm: 13 (11,2%)

+ Duy Tiên (01): TT. Hòa Mạc.


+ Phủ Lý (12): Quang Trung, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Liêm Chính, Lam Hạ, Thanh Châu, Châu Sơn, Phù Vân, Liêm Chung.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

2. Nhân lực 
2.1. Biên chế hiện có/biên chế được giao: 566/646 (thiếu 80 biên chế so với biên chế được giao), cụ thể như sau:


- Bình Lục:

100/110 thiếu 10.

- Kim Bảng: 
93/108 thiếu 15.

- Lý Nhân: 

104/126 thiếu 22.

- Thanh Liêm: 
86/95 thiếu 9.

- Duy Tiên:    
85/97 thiếu 12.

- Phủ Lý: 

98/110 thiếu 12.
 2.2. Cơ cấu nhân lực: Hiện có 566 người: 


- Bác sĩ: 91/566 = 16,1%, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ 83/116 = 71,6%, 08 trạm y tế có 02 bác sĩ gồm: 


+ Bình Lục (1): An Lão

+ Kim Bảng (3): Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn


+ Lý Nhân (3): Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Hưng


+ Duy Tiên (1): Bạch Thượng


- Y sĩ: 207/566 = 36,6%. 


- Điều dưỡng: 150/566 = 26,5%, trong đó: đại học: 13, cao đẳng: 04, trung cấp: 122, sơ cấp: 11.

- Hộ sinh: 77/566 = 13,6%, trong đó: đại học: 08, trung cấp: 68, sơ cấp: 01. 


 - Duợc sĩ trung cấp: 34/566 = 6%. 


- Lương y: 03/566 = 0,5%.

- Dược tá: 04/566 = 0,7%.

3. Trạm Y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020


Hiện tại toàn tỉnh có 98 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 đạt 84,5%, cụ thể như sau:


- Bình Lục:

17/19


- Kim Bảng: 
15/18


- Lý Nhân: 

23/23

- Thanh Liêm: 
14/17


- Duy Tiên: 

14/18


- Phủ Lý: 

15/21

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN VÙNG VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Trạm Y tế thuộc vùng 3: 04, trong đó:

1.1. Trạm Y tế thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ: 04
- Bình Lục: 02 (An Ninh, Ngọc Lũ);
- Thanh Liêm: 02 (Thanh Nghị, Thanh Hải).
1.2. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: 4/4 trạm đều thực hiện khám chữa bệnh BHYT.
2. Trạm Y tế thuộc vùng 2: 88, trong đó:

2.1. Trạm Y tế thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ: 48

- Bình Lục: 8 (Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, An Đổ, Tiêu Động, An Lão, An Nội, Vũ Bản);

- Kim Bảng: 6 (Đồng Hóa, Nhật Tân, Đại Cương, Nguyễn Úy, Nhật Tựu, Hoàng Tây);

- Lý Nhân: 10 (Văn Lý, Chính Lý, Chân Lý, Nhân Chính, Nhân Thịnh, Nhân Đạo, Xuân Khê, Hợp Lý, Phú Phúc, Nhân Bình);

- Thanh Liêm: 9 (Liêm Cần, Thanh Thủy, Thanh Nguyên, Liêm Phong, Thanh Hà, Thanh Tân, TT Kiện Khê, Thanh Hương, Thanh Tâm);

- Duy Tiên: 10 (Đọi Sơn, Tiên Ngoại, Tiên Nội, Duy Hải, Duy Minh, Hoàng Đông, Bạch Thượng, Mộc Bắc, Châu Sơn, TT Đồng Văn);

- Phủ Lý: 5 (Phù Vân, Kim Bình, Trịnh Xá, Liêm Tiết, Đinh Xá).
2.2. Trạm Y tế thực hiện các nhiệm vụ chính nhưng không thực hiện đỡ đẻ thường tại trạm (trừ trường hợp cấp cứu): 40

- Bình Lục: 6 (Bối Cầu, Hưng Công, Đồn Xá, Trung Lương, La Sơn, Bồ Đề);

- Kim Bảng: 9 (Tượng Lĩnh, Thanh Sơn, Tân Sơn, Ba Sao, Liên Sơn, Lê Hồ, Thụy Lôi, Khả Phong, Văn Xá);

- Lý Nhân: 10 (Bắc Lý, Hòa Hậu, Công Lý, Nguyên Lý, Đức Lý, Đạo Lý, Nhân Khang, Nhân Nghĩa, Nhân Hưng, Nhân Mỹ);

- Thanh Liêm: 3 (Liêm Sơn, Thanh Phong, Liêm Túc);

- Duy Tiên: 7 (Yên Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Châu Giang, Yên Nam, Tiên Phong);

- Phủ Lý: 5 (Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Liêm Tuyền, Liêm Chung).
2.3. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:


- Các đơn vị khám chữa bệnh BHYT: 86/88

- Các đơn vị đề nghị bổ sung khám chữa bệnh BHYT: 02 (Phù Vân, Liêm Chung)

3. Trạm Y tế thuộc vùng 1: 24, trong đó:

3.1. Trạm Y tế thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ: 02


- Kim Bảng: 01 (Ngọc Sơn);

- Lý Nhân: 01 (Tiến Thắng).
3.2. Trạm Y tế thực hiện các nhiệm vụ chính nhưng không thực hiện đỡ đẻ thường tại trạm (trừ trường hợp cấp cứu): 22

- Bình Lục: 03 (An Mỹ, Bình Mỹ, Mỹ Thọ);

- Kim Bảng: 02 (Thi Sơn, Thị trấn Quế);

- Lý Nhân: 02 (Đồng Lý, TT Vĩnh Trụ);

- Thanh Liêm: 03 (Liêm Thuận, Thanh Bình, Thanh Lưu);

- Duy Tiên: 01 (TT Hòa Mạc);

- Phủ Lý: 11 (Thanh Tuyền, Liêm Chính, Lam Hạ, Thanh Châu, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Châu Sơn).
3.3. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:


- Các đơn vị khám chữa bệnh BHYT: 08/24

- Các đơn vị không khám chữa bệnh BHYT: 16/24

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về nhân lực: 


- Các trạm y tế chưa có bác sĩ, Trung tâm Y tế có kế hoạch đào tạo bác sĩ từ nguồn y sĩ của đơn vị, cụ thể như sau: 33 TYT chiếm 28.4%

+ Bình Lục (4): An Mỹ, Bối Cầu, An Ninh, Vũ Bản



+ Kim Bảng (4): Tượng Lĩnh, Thụy Lôi, Khả Phong, thị trấn Quế.


+ Lý Nhân (8): Chính Lý, Công Lý, Đức Lý, Chân Lý, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Phú Phúc, Xuân Khê



+ Thanh Liêm (3): Liêm Phong, Thanh Lưu, Kiện Khê


+ Duy Tiên (3): Tiên Nội, Duy Hải, Hòa Mạc



+ Phủ Lý (11): Quang Trung, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Châu Sơn, Phù Vân, Tiên Hải, Tiên Tân.


- Các trạm y tế có 02 bác sĩ, Trung tâm Y tế báo cáo Sở Y tế đề nghị các cấp có thẩm quyền điều động đến các trạm y tế chưa có bác sĩ.

- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cao đẳng, đại học đối với biên chế có trình độ trung cấp.

2. Về cơ sở vật chất: 

Trung tâm y tế báo cáo UBND huyện, thành phố để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với các trạm y tế đã xuống cấp; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đối với các trạm y tế đang xây dựng sớm đưa vào hoạt động phục vụ công tác khám chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3. Xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020.

 
Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch báo cáo các cấp có thẩm quyền, phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 (18 TYT chiếm 15.5%), cụ thể như sau: 

+ Bình Lục (2): Mỹ Thọ, Ngọc Lũ.



+ Kim Bảng (3): Nguyễn Úy, Nhật Tân, Hoàng Tây.



+ Thanh Liêm (3): Liêm Thuận, Liêm Túc, thị trấn Kiện Khê.


+ Duy Tiên (4): Duy Minh, Hoàng Đông, thị trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn.

+ Phủ Lý (6): Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Thanh Tuyền, Liêm Chung, Trịnh Xá. 

Trên đây là báo cáo kết quả phân vùng và phân loại việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Y tế trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ để Sở Y tế ban hành Quyết định phân vùng và phân loại việc thực hiện chức năng của các trạm y tế xã.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh   (Để báo cáo);
- Sở Nội vụ 
- UBND huyện, TP (Để phối hợp);

- TTYT huyện, thành phố (Để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-SYT.


	GIÁM ĐỐC 

Lê Quang Minh
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